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	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số trang 

	1
	An toàn lao động (LT)
	2(2,0,4)=30

	9

	2
	Nguyên phụ liệu dệt may (LT)
	2(2,0,4)=30

	14

	3
	Cơ sở thiết kế trang phục (LT)
	2(2,0,4)=30
	19

	4
	Tin học ứng dụng ngành may (LT)
	4(4,0,8)=60

	24

	5
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản (Tích hợp)
	3(1,2,3)=75 
	35

	6
	Mỹ thuật trang phục (LT)
	3(3,0,6)=45
	41

	7
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp (Tích hợp)
	2(1,1,3)=45

	48

	8
	Công nghệ may cơ bản (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120
	54

	9
	May trang phục 1 (Tích hợp)
	5(2,3,6)=120

	71

	10
	May trang phục 2 (Tích hợp)
	4(2,2,5)=90

	79

	11
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp  (TH)
	2(0,2,1)=60

	87

	12
	Đồ án
	
	93

	13
	Thực tập tốt nghiệp
	
	97

	14
	Thực tậpThiết kế rập (TH)
	4(0,4,2)=120

	101




